
Kính gửi: 
- Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; 
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 18/5/2026 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 của Thủ 
tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối 
với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 441-CV/BTGDVTU ngày 
15/5/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ về đẩy mạnh triển khai hiệu 
quả Phong trào “Bình dân học vụ số”; Công văn số 58-CV/BTGDV ngày 
19/5/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND tỉnh về việc đẩy mạnh 
triển khai hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số”, triển khai cuộc thi thông tin 
đối ngoại và cung cấp tài liệu thông tin nội bộ; Kế hoạch số 102/KH-SGDĐT 
ngày 29/5/2026 của Sở GDĐT về việc tổ chức học tập trên nền tảng “Bình Dân 
học vụ số” và bồi dưỡng nâng cao năng lực số đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Để triển khai toàn diện phong trào bồi dưỡng trên cổng “Bình dân học vụ 
số”, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 
toàn ngành có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số trong năm 2026, 
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cụ thể như sau:

1. Tổ chức hướng dẫn, học tập, đánh giá trên cổng “Bình dân học vụ số”

- Sở GD&ĐT phối hợp với Viện Đào tạo và Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân 
lực tổ chức hướng dẫn học tập, bồi dưỡng miễn phí trên cổng "Bình dân học vụ 
số" đối với cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên tại theo đề nghị tại Văn 
bản số 11/CV-ITH ngày 20/05/2026 về việc đề nghị phối hợp tổ chức chương 
trình bồi dưỡng nâng cao năng lực số - công nghệ Google.

- Đối tượng: CBQL, giáo viên, nhân viên (gọi tắt là học viên) các trường 
THCS, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung:

UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SGDĐT-KHCNTT
V/v: triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên cấp phổ thông và giáo dục 
thường xuyên tham gia học tập, bồi 

dưỡng trên "Bình dân học vụ số"

Phú Thọ, ngày         tháng  8  năm 2026
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+ Đối với CBQL, GV các trường THPT, GDTX đã được cấp miễn phí tài 
khoản mail cá nhân (…@phutho.edu.vn): Học viên truy cập vào các lớp học để 
đăng ký (Học viên truy cập đường link tại Phụ lục theo đúng đối tượng, đúng lớp, 
đúng thời gian và sử dụng email có định dạng *@phutho.edu.vn do Sở GDĐT cấp 
đã có trong “phân hệ Quản trị hệ thống/2.6.3. Quản lý tài khoản email Nhân sự, 
cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên” của cơ sở dữ liệu ngành GDĐT tỉnh 
Phú Thọ), được hướng dẫn học tập, hướng dẫn làm bài kiểm tra, đánh giá (miễn 
phí) trên cổng “Bình dân học vụ số”.

+ Đối với CBQL, GV các đơn vị chưa được cấp mail cá nhân 
(…@phutho.edu.vn): Sử dụng tài khoản mail cá nhân đã có trước truy cập vào 
các lớp học để đăng ký (Sở GD&ĐT sẽ cấp mail cá nhân …@phutho.edu.vn sau 
đợt tập huấn và hướng dẫn khai thác, sử dụng công cụ AI, Canva được tích hợp 
trong mail).

+ Học viên sử dụng VNeID tự bồi dưỡng, đánh giá (bảo đảm hoàn thành 
100%) trên cổng “Bình dân học vụ số”.

+ Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thống kê, báo cáo 
kết quả bồi dưỡng, học tập trên cổng “Bình dân học vụ số” của các đơn vị; với 
khối THCS Sở sẽ gửi kết quả về phòng Văn hoá-Xã hội các xã, phường tổng hợp, 
đôn đốc, báo cáo.

- Hình thức: Trực tuyến (Online) trên 2 nền tảng Google Meet và Youtube.

- Thời gian, lịch bồi dưỡng: 01 ngày (sáng từ 08h30-11h30; Chiều từ 13h30 
-16h30)

+ Lớp dành cho đối tượng học viên các trường THCS: Thứ Sáu, ngày 
14/08/2026.

+ Lớp dành cho đối tượng học viên các đơn vị trực thuộc Sở (khối THPT, 
Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, các đơn vị GDNN): Thứ Bảy, ngày 
15/08/2026.

- Đề nghị Viện Đào tạo và Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phối hợp 
với Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ (qua Phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin là 
đầu mối) hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục 
thực hiện bồi dưỡng, đánh giá trên cổng "Bình Dân học vụ số" theo Kế hoạch số 
102/KH-SGDĐT, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bám sát Khung năng lực số quy 
định tại Thông tư số 18/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; phối hợp với các cơ 
sở giáo dục tại địa phương xây dựng phương án bồi dưỡng nâng cao năng lực số 
cho cán bộ, giáo viên hiệu quả, an toàn, bảo mật dữ liệu theo đúng các quy định 
hiện hành.
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2. Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực tổ chức bồi dưỡng nâng cao 
năng lực số 

Nhất trí với chủ trương về việc Viện Đào tạo và Bồi dưỡng phát triển nguồn 
nhân lực tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực số theo tinh thần tự nguyện, cụ thể:

- Đối tượng: Các đơn vị, CBQL, giáo viên, nhân viên bậc phổ thông và giáo 
dục thường xuyên, GDNN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đăng ký tham gia khoá học 
theo tinh thần tự nguyện.

- Nội dung:

+ Hỗ trợ miễn phí cấp tài khoản Canva Edu cho các học viên có tài khoản 
Email “@phutho.edu.vn”.

+ Hướng dẫn sử dụng tài khoản Canva Edu để thiết kế bài giảng, học liệu 
dạy học, phiếu học tập, sản phẩm truyền thông giáo dục và các tài nguyên phục 
vụ hoạt động chuyên môn.

+ Chương trình bồi dưỡng năng lực số (mức độ cơ bản). Chương trình bám 
sát theo Khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 
thông và giáo dục thường xuyên, phổ thông và giáo dục thường xuyên được quy 
định theo Thông tư số 18/2026/TT-BGDĐT ngày 27/3/2026 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

+ Hướng dẫn ôn luyện và thi cấp Chứng chỉ quốc tế Google Educator Level 
1 cho CBQL, giáo viên, nhân viên căn cứ vào nhu cầu cá nhân đăng ký tham gia 
các chương trình, nội dung bồi dưỡng nâng cao theo Thông báo số 15/ITH-TB.

- Hình thức hướng dẫn, bồi dưỡng: 

+ Trực tiếp 02 ngày kết hợp trực tuyến và tự học trên nền tảng LCMS. 
+ Cấp tài khoản và tự học, có hướng dẫn

- Thời gian, lịch bồi dưỡng theo Phụ lục (đính kèm)

Đề nghị Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường, các cơ sở giáo dục phổ thông 
và giáo dục thường xuyên, GDNN trên địa bàn quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa 
của chương trình bồi dưỡng trên cổng “Bình dân học vụ số”; đôn đốc và tạo điều 
kiện để 100% CBQL, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo 
dục thường xuyên tham gia đầy đủ các lớp hướng dẫn học tập trên cổng “Bình 
dân học vụ số” và hoàn thành chương trình tự bồi dưỡng học tập, đánh giá trên 
cổng “Bình dân học vụ số” theo yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên hệ 
các đầu mối sau để được phối hợp giải quyết:
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- Phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin - Sở GD&ĐT: Ông Nguyễn Anh 
Tuấn - Phó trưởng phòng (SĐT: 0918781104); Ông Đặng Xuân Thủy - Chuyên 
viên (SĐT: 0392223555); Email: phongkhcntt.sgd@phutho.edu.vn

- Viện Đào tạo và Bồi dưỡng: Bà Lê Thị Bình-Phó Viện trưởng (SĐT: 
0945215878) và Ông Ngô Văn Bắc (SĐT: 0975935995), Bà Nguyễn Thị Hương 
Giang (SĐT: 0977576137), Email: tuyensinh@ith.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, bảo đảm 
hiệu quả và đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- PGĐ Hoàng Mạnh Cường;
- UBND các xã, phường (p/h);
- Viện ĐT&BD phát triển nguồn NL (p/h);
- Các trường THCS (t/h);
- Lưu: VT, KH,CN&TT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Mạnh Cường



CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ
NĂNG LỰC SỐ CHO CBQL,GV,NV CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-KHCNTT, ngày    /8/2026 của Sở GD&ĐT)

 Thời gian: 01 ngày (miễn phí)

Thời gian Nội dung

Buổi sáng

08:00 - 08:15 Khai mạc - Giới thiệu chương trình

08:30 - 09:30 Giới thiệu về Gemini Notebook
Demo sản phẩm của Gemini Notebook (Infographic; Audio 
Overview)
Hướng dẫn GV tạo 1-2 sản phẩm (Giới thiệu về khung năng lực 
số/ 6 miền năng lực

09:30 - 09:45 Nghỉ giải lao giữa giờ

09:45 - 11:00 Giới thiệu Gemini và hệ sinh thái của Google hướng  dẫn GV tạo 
1-2 sản phẩm truyện tranh storybook
Hướng dẫn GV tạo 1-2 sản phẩm (hình ảnh, bài giảng) GV tạo 1-
2 sản phẩm (Lịch sử, Địa lý, ngữ văn…)

Buổi chiều

13:30 - 14:30 Giới thiệu chương trình bồi dưỡng Năng lực số - cấp giấy chứng 
nhận hoàn thành chương trình.

14:30 - 15:30 Giới thiệu hệ thống Bình dân học vụ số
Đăng ký tài khoản trên nền tảng
Hướng dẫn đăng nhập, giao diện
Cấu trúc các mô-đun học tập

15:30 - 15:45 Thực hành học trên BDHVS
Hoàn thành các bài học theo mô-đun
Làm bài kiểm tra trực tuyến
Xác nhận hoàn thành kỹ năng số

15:45 - 16:45 Hỗ trợ hoàn thành Bình dân học vụ số
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CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ DỰA TRÊN 
CÔNG NGHỆ GOOGLE VÀ ỨNG DỤNG AI TRONG QUẢN LÝ VÀ 

GIẢNG DẠY
(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-KHCNTT, ngày    /8/2026 của Sở GD&ĐT)

NGÀY 1 (lịch dự kiến T7 & CN)

Thời gian Nội dung

Buổi sáng  

08:00 - 09:30 GeminiNotebook - Trợ lý nghiên cứu AI
Tạo Notebook từ tài liệu giảng dạy các môn học/
Tóm tắt, truy vấn thông minh
Tạo Audio Overview, Video, bài giảng, thẻ, bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá.

9:30 - 9:45 Nghỉ giải lao

9:45 - 11:30 Thực hành với GeminiNotebook
Học viên tự tạo Notebook từ tài liệu giảng dạy theo từng chuyên môn, môn 
học.
Thực hành các tính năng của Notebook: Audio, Info, Video, Slide, Sơ đồ tư 
duy, báo cáo, thẻ bài học….

Buổi chiều  

13:30 - 15:00 Gemini - AI đa phương thức
Soạn giáo án, kế hoạch bài dạy
Tạo Video, hình ảnh
Tạo trò chơi tương tác
Tạo truyện tranh Storybook
Tạo Gem Chatbot cá nhân

15:00 - 15:15 Giải lao

15:45 - 16:45 Thực hành tổng hợp AI
Kết hợp Notebook + Gemini
Xây dựng bộ tài liệu dạy học hoàn chỉnh
Ứng dụng AI trong đánh giá HS

16:45 - 17:30 Thực hành 

 NGÀY 2. (Lịch dự kiến T7 & CN)

08:00 - 08:30 Đăng nhập Canva Edu
Hướng dẫn kích hoạt tài khoản
Giới thiệu giao diện Canva Edu
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08:30 - 09:30 Thiết kế học liệu với Canva nâng cao
Slide bài giảng chuyên nghiệp
Infographic tóm tắt kiến thức
Poster, banner truyền thông GD

09:30 - 09:45 Nghỉ giải lao

09:45 - 11:30 Giới thiệu về các công cụ trong hệ sinh thái Google For education
Google Classroom
Google Forms & Sheets

Buổi chiều  

13:30 - 15:00 Tích hợp Gemini trong Google For education
Google Drive & Docs & Slides
Google Sites

15:00 - 15:15 Giải lao

15:15 - 16:30 Thực hành: Tạo sản phẩm
Mỗi HV tạo 1 sản phẩm giáo dục
Chia sẻ và đánh giá chéo

16:30 - 17:00 Hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập số
Hướng dẫn thi chứng chỉ quốc tế Google Educator Level 1

 Link đăng ký tham gia lớp bình dân học vụ số - 100% CBGV tham gia và hoàn thành trên 
cổng bình dân học vụ số của Bộ Công An. (quét Qrcode để nhập thông tin đăng ký, nhận tài 
liệu & cấp tài khoản): 

1.
2.
3.
4.
5. Mã dành cho cấp THCS

Mã dành cho cấp THPT và GDTX
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DANH SÁCH NHÓM LỚP BỒI DƯỠNG BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ
NĂNG LỰC SỐ CHO CBQL, GIÁO VIÊN 

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ

TT Lớp Xã, phường
Mã QR 
truy cập 
nhóm lớp

1 CBQ
L01

Trường trực thuộc Sở, phường Âu Cơ, phường Hòa Bình, 
phường Kỳ Sơn, phường Nông Trang, phường Phong Châu, 
phường Phú Thọ, phường Phúc Yên, phường Tân Hòa, phường 
Thanh Miếu, phường Thống Nhất, phường Vân Phú, phường 
Việt Trì, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, phường Xuân 
Hòa, xã An Bình, xã An Nghĩa, xã Bản Nguyên, xã Bằng Luân, 
xã Bao La, xã Bình Nguyên, xã Bình Phú, xã Bình Tuyền, xã 
Bình Xuyên, xã Cẩm Khê, xã Cao Dương, xã Cao Phong, xã 
Cao Sơn, xã Chân Mộng, xã Chí Đám, xã Chí Tiên, xã Cự 
Đồng, xã Đà Bắc, xã Đại Đình, xã Đại Đồng, xã Dân Chủ, xã 
Đan Thượng, xã Đạo Trù, xã Đào Xá, xã Đoan Hùng, xã Đồng 
Lương, xã Đông Thành, xã Đức Nhàn, xã Dũng Tiến, xã Hạ 
Hòa, xã Hải Lựu, xã Hiền Lương, xã Hiền Quan, xã Hoàng An, 
xã Hoàng Cương, xã Hội Thịnh, xã Hợp Kim, xã Hợp Lý, xã 
Hùng Việt, xã Hương Cần, xã Hy Cương, xã Khả Cửu, xã Kim 
Bôi, xã Lạc Lương, xã Lạc Sơn, xã Lạc Thủy, xã Lai Đồng, xã 
Lâm Thao, xã Lập Thạch, xã Liên Châu, xã Liên Hòa, xã Liên 
Minh, xã Liên Sơn, xã Long Cốc, xã Lương Sơn, xã Mai Châu, 
xã Mai Hạ, xã Minh Đài, xã Minh Hòa, xã Mường Bi, xã 
Mường Động, xã Mường Hoa, xã Mường Thàng.

2 CBQ
L02

Xã Mường Vang, xã Nật Sơn, xã Ngọc Sơn, xã Nguyệt Đức, xã 
Nhân Nghĩa, xã Pà Cò, xã Phú Khê, xã Phú Mỹ, xã Phù Ninh, 

xã Phùng Nguyên, xã Quảng Yên, xã Quy Đức, xã Quyết 
Thắng, xã Sơn Đông, xã Sơn Lương, xã Sông Lô, xã Tam Đảo, 

xã Tam Dương, xã Tam Dương Bắc, xã Tam Hồng, xã Tam 
Nông, xã Tam Sơn, xã Tân Lạc, xã Tân Mai, xã Tân Pheo, xã 
Tân Sơn, xã Tây Cốc, xã Tề Lỗ, xã Thái Hòa, xã Thanh Ba, xã 
Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, xã Thịnh Minh, xã Thổ Tang, xã 

Thọ Văn, xã Thu Cúc, xã Thung Nai, xã Thượng Cốc, xã 
Thượng Long, xã Tiên Lữ, xã Tiên Lương, xã Tiền Phong, xã 
Toàn Thắng, xã Trạm Thản, xã Trung Sơn, xã Tu Vũ, xã Vân 

Bán, xã Văn Lang, xã Văn Miếu, xã Vân Sơn, xã Vạn Xuân, xã 
Vĩnh An, xã Vĩnh Chân, xã Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Phú, xã Vĩnh 

Thành, xã Vĩnh Tường, xã Võ Miếu, xã Xuân Đài, xã Xuân 
Lãng, xã Xuân Lũng, xã Xuân Viên, xã Yên Kỳ, xã Yên Lạc, xã 
Yên Lãng, xã Yên Lập, xã Yên Phú, xã Yên Sơn, xã Yên Thủy, 

xã Yên Trị.
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3 GV01

Trường trực thuộc Sở
 Phường Âu Cơ
 Phường Hòa Bình 
 Phường Kỳ Sơn
 Phường Nông Trang
 Phường Phong Châu

4 GV02

Phường Phú Thọ
 Phường Phúc Yên
 Phường Tân Hòa
 Phường Thanh Miếu
 Phường Thống Nhất
 Phường Vân Phú

5 GV03

Phường Việt Trì
 Phường Vĩnh Phúc
 Phường Vĩnh Yên
 Phường Xuân Hòa
 Xã An Bình

6 GV04

Xã An Nghĩa, Xã Bản Nguyên
 Xã Bằng Luân, Xã Bao La
 Xã Bình Nguyên ,  Xã Bình Phú
 Xã Bình Tuyền,  Xã Bình Xuyên
 Xã Cẩm Khê

7 GV05

Xã Cao Dương, Xã Cao Phong,  Xã Cao Sơn
 Xã Chân Mộng,  Xã Chí Đám
 Xã Chí Tiên, Xã Cự Đồng
 Xã Đà Bắc
 Xã Đại Đình
 Xã Đại Đồng

8 GV06

 Xã Yên Phú, Xã Dân Chủ, Xã Đan Thượng
 Xã Đạo Trù, Xã Đào Xá
 Xã Đoan Hùng, Xã Đồng Lương
 Xã Đông Thành, Xã Đức Nhàn
 Xã Dũng Tiến,  Xã Hạ Hòa
 Xã Hải Lựu
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9 GV07

Xã Hiền Lương,  Xã Hiền Quan
 Xã Hoàng An, Xã Hoàng Cương
 Xã Hội Thịnh,  Xã Hợp Kim
 Xã Hợp Lý,  Xã Hùng Việt
 Xã Hương Cần,  Xã Hy Cương
 Xã Khả Cửu

10 GV08

Xã Kim Bôi
 Xã Lạc Lương
 Xã Lạc Sơn
 Xã Lạc Thủy
 Xã Lai Đồng
 Xã Lâm Thao
 Xã Lập Thạch

11 GV09

 Xã Yên Sơn, Xã Liên Châu,  Xã Liên Hòa
 Xã Liên Minh
 Xã Liên Sơn
 Xã Long Cốc
 Xã Lương Sơn
 Xã Mai Châu, Xã Mai Hạ
 Xã Minh Đài, Xã Minh Hòa  

12 GV10

Xã Mường Bi; Xã Mường Động
 Xã Mường Hoa; Xã Mường Thàng
 Xã Mường Vang; Xã Nật Sơn
 Xã Ngọc Sơn; Xã Nguyệt Đức
 Xã Nhân Nghĩa
 Xã Pà Cò
 Xã Phú Khê

13 GV11

Xã Phú Mỹ, Xã Phù Ninh 
 Xã Phùng Nguyên,  Xã Quảng Yên
 Xã Quy Đức,  Xã Quyết Thắng
 Xã Sơn Đông , Xã Sơn Lương 
 Xã Sông Lô,  Xã Tam Đảo

14 GV12

 Xã Yên Thủy, Xã Tam Dương
 Xã Tam Dương Bắc
 Xã Tam Hồng
 Xã Tam Nông
 Xã Tam Sơn
 Xã Tân Lạc
 Xã Tân Mai
 Xã Tân Pheo



7

15 GV13

 Xã Yên Trị, Xã Tân Sơn
 Xã Tây Cốc,  Xã Tề Lỗ 
 Xã Thái Hòa
 Xã Thanh Ba
 Xã Thanh Sơn
 Xã Thanh Thủy

16 GV14

Xã Thịnh Minh, Xã Thổ Tang 
 Xã Thọ Văn, Xã Thu Cúc
 Xã Thung Nai, Xã Thượng Cốc
 Xã Thượng Long,  Xã Tiên Lữ
 Xã Tiên Lương,  Xã Tiền Phong
 Xã Toàn Thắng, Xã Trạm Thản,  Xã Trung Sơn

17 GV15

Xã Tu Vũ, Xã Vân Bán
 Xã Văn Lang, Xã Văn Miếu
 Xã Vân Sơn,  Xã Vạn Xuân 
 Xã Vĩnh An,  Xã Vĩnh Chân
 Xã Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Phú
 Xã Vĩnh Thành

18 GV16

Xã Vĩnh Tường, Xã Võ Miếu
 Xã Xuân Đài,  Xã Xuân Lãng
 Xã Xuân Lũng,  Xã Xuân Viên
 Xã Yên Kỳ, Xã Yên Lạc 
 Xã Yên Lãng,  Xã Yên Lập
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DANH SÁCH NHÓM LỚP BỒI DƯỠNG BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ
NĂNG LỰC SỐ CHO CBQL, GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP

TT Lớp Xã, phường
Mã QR 
truy cập 
nhóm lớp

1 CBQL CBQL(hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Giám đốc) các 
trường THPT và GDTX, GDNN-GDTX, Cơ sở GDNN

2 GDTX 
GV01

GV các đơn vị GDTX, GDNN-GDTX, Cơ sở GDNN

3 THPT
GV01

Trường THPT Maya Hòa Bình, Trường THPT Chuyên 
Hoàng Văn Thụ, Trường THPT Lạc Long Quân, Trường 
THPT Công NghiệpTrường THPT Ngô Quyền, Trường 
THPT Kỳ Sơn, Trường THPT Phú Cường, Trường THPT 
Cao Phong, Trường THPT Lương Sơn, Trường THPT 
Nam Lương Sơn
Trường THPT Cù Chính Lan, Trường THPT Kim Bôi
Trường THPT 19-5 Kim Bôi, Trường THPT Sào Báy
Trường THPT Bắc Sơn, Trường THPT Thanh Hà
Trường THPT Lạc Thủy, Trường THPT Lạc Thủy B
Trường THPT Lạc Thủy C
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4 THPT
GV02

Trường THPT Yên Thủy A,Trường THPT Yên Thủy B, 
Trường THPT Yên Thủy C, Trường THPT Lạc Sơn
Trường THPT Cộng Hoà, Trường THPT Đại Đồng
Trường THPT Tân Lạc, Trường THPT Đoàn Kết
Trường THPT Mường Bi, Trường THPT Mai Châu
Trường THPT Mai Châu B, Trường THPT Đà Bắc
Trường THPT Mường Chiềng, Trường Phổ Thông DTNT 
THPT Hòa Bình, Trường THPT Yên Hòa
Trường THPT Quyết Thắng, Trường THPT Lũng Vân
Trường THPT Thạch Yên, Trường Phổ Thông Liên Cấp 
Sao Mai, Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Ngọc 
Sơn, Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT B Đà Bắc, 
Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Đà Bắc, Trường 
Phổ thông DTNT THCS&THPT Kim Bôi, Trường Phổ 
thông DTNT THCS&THPT Cao Phong

5 THPT
GV03

Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Tân Lạc
Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Mai Châu
Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT B Mai Châu
Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Lạc Sơn
Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Yên Thủy
Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Lạc Thủy
Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Lương Sơn
Trường THPT CLC Văn Lang,Trường THPT Nguyễn Huệ, 
Trường THPT Sông Thao, Trường THPT Long Châu Sa, 
Trường THPT Phong Châu, Trường THPT Phù 
Ninh,Trường THPT Tử Đà, Trường THPT Trung Giáp, 
Trường THPT Tam Nông, Trường THPT Hưng Hóa, 
Trường THPT Mỹ Văn, Trường THPT Thanh Thủy, 
Trường THPT Trung Nghĩa

6 THPT
GV04

Trường THPT Cẩm Khê, Trường THPT Hiền Đa
Trường THPT Phương Xá, Trường THPT Thanh Ba
Trường THPT Yển Khê, Trường THPT Hạ Hòa
Trường THPT Vĩnh Chân, Trường THPT Xuân Áng
Trường THPT Đoan Hùng, Trường THPT Chân Mộng
Trường THPT Quế Lâm, Trường THPT Việt Trì
Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì, Trường THPT 
Chuyên Hùng Vương, Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì

7 THPT
GV05

Trường THPT Hùng Vương, Trường Phổ thông DTNT 
tỉnh Phú Thọ, Trường THPT Yên Lập
Trường THPT Minh Hòa, Trường THPT Sơn Lương
Trường THPT Thanh Sơn, Trường THPT Hương Cần
Trường THPT Văn Miếu, Trường THPT Minh Đài
Trường THPT Tân Sơn, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, 
Trường THPT Vũ Thê Lang
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Tản 
Đà, Trường THPT Phú Thọ, Trường THPT Trường Thịnh, 
Trường THPT Trần Phú - Việt Trì
Trường THPT Lâm Thao, Trường Phổ thông CLC Hùng 
Vương, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì
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8 THPT
GV06

Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Yên Lập
Trường Phổ thông Liên cấp Newton
Trường THCS&THPT Đào Duy Từ, Trường THPT 
Nguyễn Duy Thì, Trường THPT Văn Quán
Trường THPT Sông Lô, Trường THPT Nguyễn Văn Chất, 
Trường THCS&THPT Sư phạm
Trường THPT Sáng Sơn, Trường THPT Ngô Gia Tự
Trường THPT Liễn Sơn, Trường THPT Tam Dương
Trường THPT Tam Đảo, Trường THPT Bình Xuyên
Trường THPT Quang Hà, Trường THPT Trần Phú
Trường THPT Xuân Hoà

9 THPT
GV07

Trường THPT Yên Lạc
Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Trường THPT Lê Xoay, Trường THPT Đội Cấn
Trường THPT Bình Sơn, Trường THPT Chuyên Vĩnh 
Phúc
Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Vĩnh Phúc
Trường THPT Bến Tre, Trường THPT Đồng Đậu
Trường THPT Kim Ngọc, Trường THPT Liên Bảo
Trường THPT Nguyễn Thái Học
Trường THPT Nguyễn Thị Giang

10 THPT
GV08

Trường THPT Phạm Công Bình
Trường THPT Hai Bà Trưng
Trường THPT Tam Đảo II
Trường THPT Tam Dương II
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Trường THPT Trần Nguyên Hãn
Trường THPT Vĩnh Yên
Trường THPT Võ Thị Sáu
Trường THPT Yên Lạc 2
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